
Bảy phẩm hàm của Tòa Thánh 

 

 

Bạn có biết rằng ngày nay vẫn còn bảy phẩm hàm của Tòa Thánh dành để tưởng thưởng những 
người Công giáo? Những phẩm hàm danh dự này, do Đức Giáo Hoàng trao tặng để ghi nhận công 
lao đối với Giáo Hội hoặc những hành động đáng khen, là di sản của một truyền thống từ thời 
Trung cổ. 

Với tư cách là nguyên thủ quốc gia, các Đức Giáo Hoàng từ thời Trung cổ đã trao tặng các huân 
chương để ghi nhận công lao đối với Giáo Hội. Nhưng vào cuối thế kỷ 19, với việc mất đi các 
Quốc gia Giáo hoàng, các vị Giáo Hoàng đã buộc phải xem xét lại những thuộc tính này của Giáo 
triều. Do đó, thánh Piô X đã tiến hành cải cách nghiêm túc các phẩm hàm giáo hoàng trong sắc 
chỉ Multam ad existendos năm 1905, giảm một nửa số lượng huân chương. Ngày nay, Tòa Thánh 
trao tặng năm phẩm hàm hiệp sĩ và hai huân chương. Sau đây là danh sách theo thứ tự quan 
trọng: 

1. Phẩm hàm Tối cao của Chúa Kitô 



 



Đây là phẩm hàm hiệp sĩ cao quý nhất của Tòa Thánh. Được thành lập năm 1319. Việc sử dụng 
đã bị hạn chế bởi Đức Piô X, sau đó bởi Đức Phaolô VI để chỉ trao thưởng cho các nguyên thủ 
quốc gia Công giáo. Tuy nhiên, kể từ Công đồng Vatican II, Giáo Hội không còn dạy rằng quốc gia 
Công giáo là mô hình phổ quát của chính quyền, mà thay vào đó thúc đẩy tự do tôn giáo trong 
các quốc gia. Do đó, Tòa Thánh sử dụng huân chương này một cách thận trọng. Thực tế, Phẩm 
hàm Tối cao của Chúa Kitô không còn được trao từ năm 1987; thành viên cuối cùng còn sống của 
phẩm hàm này, Vua Baudouin của Bỉ, đã qua đời năm 1993. Huy hiệu là một thánh giá Latinh 
bằng men trắng đặt trên thánh giá Latinh chân bè màu đỏ viền vàng. Dây đeo màu đỏ. Huy hiệu 
được đeo ở cổ, và phù hiệu trên ngực. 

- Tên: Phẩm hàm Tối cao của Chúa Kitô 

- Năm thành lập: 1319 

- Cấp bậc: một cấp duy nhất 

- Công trạng được vinh danh: là nguyên thủ quốc gia Công giáo 

- Người nổi tiếng được trao tặng: Baudouin của Bỉ, René Coty, Tướng De Gaulle, Konrad 
Adenauer. Hiện không có người được trao tặng. 

 

2. Phẩm hàm Cựu kim 



 

Đây là phẩm hàm hiệp sĩ cao quý thứ hai do Tòa Thánh trao tặng. Trước đây được biết đến với tên 
gọi Phẩm hàm Đoàn Quân Vàng, theo truyền thuyết được thánh Sylvester thành lập năm 331. Có 
lẽ nó có nguồn gốc từ thế kỷ 14. Hiện nay, nó không còn được trao tặng nữa vì quá gắn liền với 
việc truyền bá đức tin bằng vũ khí. Huy hiệu có hình thánh giá Malta, với một cựu gắn vào các 
nhánh dưới trong các mẫu cũ. Hiện nay, dây đeo màu đỏ viền trắng. 

- Tên: Phẩm hàm Cựu kim 

- Năm thành lập: không chắc chắn 



- Cấp bậc: một cấp duy nhất 

- Công trạng được tưởng thưởng: Đã góp phần truyền bá đức tin Công giáo, hoặc đã tham gia vào 
vinh quang của Giáo Hội bằng chiến công hoặc hành động xuất sắc khác 

- Người nổi tiếng được trao tặng: Raphael, Titian, Vasari, Paganini, Mozart, Đại Công tước Jean 
của Luxembourg (thành viên cuối cùng). 

 

3. Phẩm hàm Piô IX 



 

Phẩm hàm hiệp sĩ được Đức Piô IX thành lập. Thường được trao cho các đại sứ tại Tòa Thánh, 
hoặc những người Công giáo có công với Giáo Hội hoặc xã hội. Mở rộng cho cả nam và nữ thuộc 
mọi tín ngưỡng. Huy hiệu có hình bát giác, ở giữa có tên của Đức Piô IX, xung quanh là châm 
ngôn "Virtuti et merito" (Đức hạnh và công trạng) 

 



- Tên: Phẩm hàm Piô IX 

- Năm thành lập: 1847 

- Cấp bậc: Đại thập tự, Hiệp sĩ Chỉ huy và Hiệp sĩ 

- Công trạng được tưởng thưởng: là nhà ngoại giao tại Tòa Thánh, hoặc đã thực hiện hành động 
xứng đáng trong mắt Giáo Hội 

- Người nổi tiếng được trao tặng: Abd-el-Kader (vì đã bảo vệ các cộng đồng Kitô giáo trong nước 
của ông), André Frossard, Jacques Chirac, Juan Carlos của Tây Ban Nha, Lech Walesa, Herman 
Van Rompuy. 

 

4. Phẩm hàm Thánh Grêgôriô Cả 



 

Huân chương được thành lập năm 1831 bởi Đức Grêgôriô XVI (1765-1846), để tôn vinh thánh 
Grêgôriô Cả (590-604). Huy hiệu có hình thánh giá Malta, với hình thánh Grêgôriô ở mặt trước, và 
châm ngôn "Pro Deo et Principe" ở mặt sau. Dây đeo màu đỏ và vàng. 

- Tên: Phẩm hàm Thánh Grêgôriô Cả 

- Năm thành lập: 1831 

- Cấp bậc: Hiệp sĩ/Nữ hiệp sĩ, Chỉ huy, Chỉ huy với phù hiệu, Đại thập tự 



- Công trạng được tưởng thưởng: phục vụ Giáo Hội, công trình ngoại hạng, ủng hộ Tòa Thánh, 
danh tiếng gương mẫu trong cộng đồng hoặc quốc gia 

- Người nổi tiếng được trao tặng: Thống chế Lyautey, Jean-Luc Marion, Édouard Branly, G.K. 
Chesterton, Roy E. Disney (cháu của Walt Disney), Bob Hope 

- Số người được trao tặng hiện nay: 17.000 

 

5. Phẩm hàm Thánh Sylvester 



 

Trước thế kỷ 19, Phẩm hàm Thánh Sylvester là một với phẩm hàm Đoàn Quân Vàng (hay Cựu 
kim). Năm 1841, Đức Grêgôriô XVI đặt phẩm hàm này dưới sự bảo trợ của thánh Sylvester (người 
được cho là đã thành lập nó năm 331). Năm 1905, thánh Piô X tách huân chương này thành hai 
phẩm hàm: phẩm hàm Cựu kim và phẩm hàm Thánh Sylvester. Đức Giáo Hoàng đương nhiệm là 
Đại Giáo chủ của phẩm hàm này. Huy hiệu có hình thánh giá Malta, ở giữa có hình thánh 
Sylvester. Dây đeo có sọc đỏ và đen. 



 

- Tên: Phẩm hàm Thánh Sylvester 

- Năm thành lập: 1841 

- Công trạng được tưởng thưởng: Tham gia vào đời sống Giáo Hội thông qua hoạt động nghề 
nghiệp hoặc nghệ thuật 

- Cấp bậc: một cấp duy nhất 

- Người nổi tiếng được trao tặng: Mozart, Oskar Schindler, Shûsaku Endo (tác giả của "Silence"); 
André Vantomme (cựu thị trưởng Clermont và cựu thượng nghị sĩ Oise), Antoine-Marie Izoard 
(giám đốc biên tập của "Famille Chrétienne"). 

 

6. Huân chương Pro Ecclesia et Pontifice 



 



Nghĩa đen là "Vì Giáo Hội và vì Đức Giáo Hoàng", được Đức Lêô XIII thành lập năm 1888 để tưởng 
thưởng những người tham gia tổ chức và quảng bá các lễ kỷ niệm nhân dịp 50 năm linh mục của 
ngài. Năm 1898, Đức Lêô XIII biến nó thành huân chương thường trực, tưởng thưởng những công 
lao đối với Giáo Hội. Nó có hình thánh giá Hy Lạp với hình thánh Phêrô và thánh Phaolô, phía trên 
là huy hiệu giáo hoàng. Dây đeo màu trắng và vàng, màu của Vatican. 

- Tên: Huân chương Pro Ecclesia et Pontifice 

- Năm thành lập: 1888 

- Công trạng được tưởng thưởng: công lao đối với Giáo Hội 

- Cấp bậc: một cấp duy nhất kể từ Đức Piô X 

- Người nổi tiếng được trao tặng: Hoàng hậu Zita, Benedikte của Đan Mạch, Fabiola của Bỉ 

 

7. Huân chương Benemerenti 

 



Được thành lập năm 1832 bởi Đức Grêgôriô XVI, hình dạng hiện tại là do Đức Phaolô VI. Nó có 
hình thánh giá Hy Lạp, trên đó có hình Chúa Kitô đang giơ tay chúc lành. Nó được khắc huy hiệu 
giáo hoàng với mũ triều thiên ba tầng. Dây đeo màu trắng và vàng, màu của Vatican. 

- Tên: Huân chương Benemerenti 

- Năm thành lập: 1832 

- Công trạng được tưởng thưởng: phục vụ lâu dài và xuất sắc cho Giáo Hội Công giáo và cộng 
đồng 

- Cấp bậc: một cấp duy nhất 

- Người nổi tiếng được trao tặng: Tất cả các vệ binh Thụy Sĩ sau ba năm phục vụ; Peter Reilly (giúp 
lễ lớn tuổi nhất thế giới); Maria Von Trapp (cuộc đời của bà được kể trong phim "The Sound of 
Music"); André Rauwel de Bavinchove. 
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